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  ĐỂ CHÍNH THỨC 

A. PHẦN TRẮC NGHỆM (7 điểm) 

(Mỗi đáp án đúng học sinh được 0.5 điểm) 

Câu 1. Hành động nào sau đây không phải là cách ứng 

phó tích cực với căng thẳng? 

A. Giữ mọi lo lắng trong lòng. 

B. Tham gia hoạt động giải trí lành mạnh. 

C. Chia sẻ với người thân. 

D. Sắp xếp thời gian hợp lí. 

Câu 2. Nguyên nhân nào sau đây thuộc nguyên nhân 

chủ quan dẫn đến bạo lực học đường? 

A. Môi trường gia đình. 

B. Thiếu kĩ năng kiểm soát cảm xúc. 

C. Ảnh hưởng bạn bè. 

D. Áp lực từ ba mẹ. 

Câu 3. Trong các khoản chi sau, khoản nào là không 

cần thiết? 

A. Mua sách học. B. Đóng học phí. 

C. Mua đồ theo trào lưu. D. Ăn uống hợp lí. 

Câu 4. Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên nhân khách 

quan dẫn đến tệ nạn xã hội? 

A. Thiếu bản lĩnh.  B. Tò mò. 

C. Nhận thức sai lệch.  D. Bị bạn bè lôi kéo. 

Câu 5. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến 

việc chi tiêu không hợp lí? 

A. Nhu cầu thiết yếu. B. Có nhiều thời gian rảnh. 

C. Áp lực học tập. D. Tâm lí đua đòi. 

Câu 6. Đâu là nguyên nhân chủ quan gây căng thẳng ở 

học sinh? 

A. Áp lực từ gia đình.  B. Kì vọng của thầy cô. 

C. Tự suy nghĩ tiêu cực.  D. Khối lượng bài tập lớn. 

Câu 7. Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện ứng 

xử tích cực khi xảy ra bạo lực học đường? 

A. Đứng xem cho vui. B. Báo cho thầy cô. 

C. Cổ vũ bạn đánh nhau. D. Quay video đăng lên mạng. 

Câu 8. Tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng thế nào đến gia đình? 

A. Gây mất đoàn kết. B. Gia đình hạnh phúc hơn. 

C. Không ảnh hưởng. D. Tăng thu nhập. 

Câu 9. Vì sao việc chia sẻ cảm xúc với người đáng tin 

cậy giúp ta giảm căng thẳng? 

A. Giúp giải tỏa tâm lý và nhận được lời khuyên. 

B. Giúp giải quyết ngay mọi vấn đề. 

C. Làm giảm khối lượng công việc. 

D. Tránh phải suy nghĩ về vấn đề. 

Câu 10. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về bạo 

lực học đường? 

A. Có thể xảy ra dưới nhiều hình thức. 

B. Chỉ xảy ra ở học sinh cá biệt. 

C. Gây ảnh hưởng xấu đến nạn nhân. 

D. Cần được ngăn chặn kịp thời. 

Câu 11. Nhận định nào sau đây sai về quản lí tiền? 

A. Có thể tiêu tiền tùy thích nếu có nhiều tiền. 

B. Nên ưu tiên nhu cầu thiết yếu. 

C. Cần lập kế hoạch chi tiêu. 

D. Cần có thói quen tiết kiệm. 

Câu 12. Khi bạn mình có dấu hiệu căng thẳng tâm lý, 

việc làm nào sau đây là phù hợp nhất? 

A. Tránh xa để không bị ảnh hưởng. 

B. Lắng nghe và động viên bạn. 

C. Khuyên bạn tự giải quyết. 

D. Phê bình bạn yếu đuối. 

Câu 13. Giải pháp nào sau đây có hiệu quả lâu dài nhất 

trong phòng chống bạo lực học đường? 

A. Xử phạt nghiêm khắc. 

B. Tránh xa bạn xấu. 

C. Giáo dục kĩ năng sống và kiểm soát cảm xúc. 

D. Nhờ người khác giải quyết. 

Câu 14. Giải pháp nào giúp quản lí tiền lâu dài và hiệu 

quả nhất? 

A. Không tiêu tiền. 

B. Chỉ tiết kiệm. 

C. Nhờ người khác giữ tiền. 

D. Lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu.

 

* Lưu ý: HS điền đáp án vào khung này mới được tính điểm. 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 

              

 



 

 

KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY 

 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Trong thời gian gần đây, Minh thường xuyên sử dụng mạng xã hội và quen một nhóm bạn mới. 

Nhóm này hay rủ Minh tham gia cá cược online và cho rằng đó là “cách kiếm tiền nhanh và dễ nhất”. 

Sau một thời gian, Minh bắt đầu bỏ bê học tập và có dấu hiệu lệ thuộc vào việc cá cược.  

a. Em hãy nhận xét về việc làm của Minh và giải thích. 
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b. Theo em, hành vi của Minh có thể dẫn đến những hậu quả gì đối với gia đình và xã hội? 
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c. Có ý kiến cho rằng: "Bạn bè lôi kéo là nguyên nhân chính khiến học sinh sa vào tệ nạn xã 

hội”.  Em có tán thành với ý kiến này không? Vì sao? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

 

 

Nội dung Điểm 

Trong thời gian gần đây, Minh thường xuyên sử dụng mạng xã hội và quen một 

nhóm bạn mới. Nhóm này hay rủ Minh tham gia cá cược online và cho rằng đó 

là “cách kiếm tiền nhanh và dễ nhất”. Sau một thời gian, Minh bắt đầu bỏ bê 

học tập và có dấu hiệu lệ thuộc vào việc cá cược.  

a. Em hãy nhận xét về việc làm của Minh và giải thích. 

- Theo em, việc làm của Minh là sai. 

- Vì việc Minh tham gia cá cược online theo lời rủ rê là hành vi dễ sa vào tệ nạn xã 

hội. Minh đã thiếu bản lĩnh, không biết từ chối, lại tin vào suy nghĩ sai lầm “kiếm 

tiền nhanh và dễ”, nên bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực. Hành vi này không chỉ vi 

phạm quy định pháp luật mà còn khiến Minh lệ thuộc vào cá cược, ảnh hưởng xấu 

đến học tập và tương lai,.. 

b. Theo em, hành vi của Minh có thể dẫn đến những hậu quả gì đối với gia đình và 

xã hội? 

- Đối với gia đình: Gia đình sẽ lo lắng, buồn phiền, mất niềm tin vào Minh; đồng thời 

có thể tốn kém tiền bạc nếu Minh sa vào cá cược, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc 

và kinh tế gia đình. 

- Đối với xã hội: Việc tham gia cá cược online là một biểu hiện của tệ nạn xã hội, có 

thể làm mất trật tự an toàn xã hội, gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng 

tiêu cực đến cộng đồng. 

c. Có ý kiến cho rằng: "Bạn bè lôi kéo là nguyên nhân chính khiến học sinh sa vào 

tệ nạn xã hội”.  Em có tán thành với ý kiến này không? Vì sao? 

- Em không tán thành với ý kiến trên. 

- Vì bạn bè lôi kéo là một trong những nguyên nhân khiến học sinh sa vào tệ nạn xã 

hội, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân 

khác như bản thân thiếu bản lĩnh, tò mò, muốn thử, thiếu sự quan tâm của gia đình và 

ảnh hưởng từ môi trường sống. Thực tế, có những học sinh dù bị rủ rê nhưng vẫn 

biết từ chối, điều đó cho thấy bản thân mỗi người giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, 

để phòng tránh tệ nạn xã hội, học sinh cần rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức và 

lựa chọn bạn bè phù hợp,… 

 

(GV chấm điểm tùy vào độ hợp lí trong câu trả lời của HS) 
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STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Ứng phó 

với tâm lí 

căng thẳng 

Ứng phó với 

tâm lí căng 

thẳng 

Nhận biết: Nêu được cách ứng phó khi gặp tình huống căng 

thẳng, trình tự các bước ứng phó khi gặp căng thẳng. 4 TN    

2 

Phòng 

chống bạo 

lực học 

đường 

Phòng chống 

bạo lực học 

đường 

Thông hiểu: Hiểu được các biểu hiện của bạo lực học đường, 

một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống 

bạo lực học đường. 

 

 4 TN   

3 
Quản lí tiền Quản lí tiền Nhận biết: Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả. 

 
4 TN    

4 

Nguyên 

nhân, hậu 

quả của tệ 

nạn xã hội 

Nguyên nhân, 

hậu quả của 

tệ nạn xã hội 

Thông hiểu: Hiểu được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội. 

Vận dụng: Phê phán, đấu tranh trước những hành vi tệ nạn xã hội. 

Vận dụng cao: Thực hiện tốt việc phòng, chống tệ nạn xã hội. 

 2 TN 2/3  TL 1/3 TL 

Tổng  8TN 6TN 2/3  TL 1/3 TL 
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 Quận 7, ngày    tháng    năm 2026 

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Lệ 

 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

 TN TL TN TL TN TL TN TL  

Bài 7: Ứng phó với tâm lí căng thẳng 4 câu        2.0 

Bài 8: Phòng chống bạo lực học đường   4 câu      2.0 

Bài 9: Quản lí tiền 4 câu        2.0 

Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội   2 câu   2/3 câu  1/3 câu 4.0 

Tổng số câu 8 câu  6 câu   2/3 câu  1/3 câu 

10 điểm Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

Điểm 4 3 2 1 


